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5. Ngành, nghề kinh doanh:
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Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát xây dựng;
 - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thi công xây dựng công trình;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
 - Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Khảo sát địa hình 
- Thiết kế kết cấu công trình 
- Thiết kế cơ - điện công trình 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
- Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu 
- Tư vấn đấu thầu 
- Tư vấn quản lý dự án, đại lý đấu thầu
-Dịch vụ tư vấn bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, 
tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên 
cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề 
nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật, báo cáo đánh giá tác động môi 
trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; tư vấn đấu thầu; tư vấn 
thẩm tra, thẩm định; tư vấn giám sát; tư vấn quản lý dự án; tư 
vấn thu xếp tài chính; kiểm toán và các dịch vụ tư vấn khác. 
- Đánh giá hồ sơ dự thầu 
- Khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật; điều tra, nghiên cứu phục vụ lập báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo 
cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tuyển 
chọn giải pháp; thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật; lập thiết kế chi tiết, điều chỉnh, bổ 
sung thiết kế chi tiết; lập dự toán; điều chỉnh dự toán; thẩm tra 
thiết kế chi tiết, dự toán; lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà 
thầu cho dự án, lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ 
mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự 
sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu; lập định mức, 
đơn giá; kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị; đánh giá chất 
lượng sản phẩm; quy đổi vốn đầu tư; giám sát công tác triển 
khai; thực hiện các công việc tư vấn khác

7110(Chính)

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2/9Thời gian đăng từ ngày 17/11/2024 đến ngày 17/12/2024vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có 
động cơ khác, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất.

4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4530

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(Loại trừ hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang 
dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

8. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

9. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4774

10. Xuất bản phần mềm
(Loại trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

11. Lập trình máy vi tính 6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

6311
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15. Cổng thông tin
Loại trừ hoạt động báo chí
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

6312

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
Dịch vụ Tư vấn du học 
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

18. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm các dịch vụ tư vấn: tư vấn pháp luật, tư vấn 
chứng khoán và không bao gồm hoạt động của công ty luật, 
văn phòng luật sư)

7020

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Không bao gồm: hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu).

8299

20. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

21. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

22. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

23. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

4329

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
 - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
 - Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

26. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 
(không bao gồm hoạt động quản lý quỹ; các dịch vụ tư vấn: tư 
vấn pháp luật, tư vấn chứng khoán và không bao gồm hoạt 
động của công ty luật, văn phòng luật sư);

6619
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27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được 
phân vào đâu
- Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải bộ
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
(Đối với các nghành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

5229

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

29. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
 - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách 
du lịch bằng xe ô tô 

4931

30. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

32. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

33. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

34. Sửa chữa thiết bị điện 3314

35. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

36. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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39. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
-Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể; 
-Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; 
-Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho xí 
nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; 
-Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi 
đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
-Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền

5629

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú 

5510

41. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: 
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ 
tạm
- Ký túc xá học sinh, sinh viên

5590

42. Quảng cáo
(Loại trừ các hoạt động, hàng hóa thuộc danh mục ngành nghề, 
hoạt động cấm kinh doanh)

7310

43. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

44. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

45. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: 
- Photo, chuẩn bị tài liệu
- Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 

8219

46. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

47. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng 
hay trên cơ sở phí
(Loại trừ hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi)  

6399
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48. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động phiên dịch;
- Dịch vụ thẩm định giá
(Chỉ hoạt động khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp 
luật)
- Tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường 
+ Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi 
trường 
+ Phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với 
môi trường, công nghệ môi trường 
+ Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường 
+ Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết 
bị, công nghệ 
+ Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi 
trường

7490

49. Sửa chữa thiết bị khác 3319

50. Lắp đặt hệ thống điện 4321

51. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa
 (Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

52. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản, các mặt hàng thuộc danh 
mục hàng hóa cấm kinh doanh)

4690

53. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

54. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
 - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649
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3.000.000.000 VNĐ

55. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

4722

56. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

57. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

58. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

4791

59. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy 
định của pháp luật)

6810

60. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Tư vấn bất động sản

6820

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001184045394

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 3 Ngõ 11 Tô Hiệu, Tổ Dân Phố 14, Phường Nguyễn Trãi, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 3 Ngõ 11 Tô Hiệu, Tổ Dân Phố 14, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ HẢI HẰNG               Nữ
01/09/1984 Kinh Việt Nam

03/09/2024 Bộ Công An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001184045394
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 3 Ngõ 11 Tô Hiệu, Tổ Dân Phố 14, Phường Nguyễn Trãi, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 3 Ngõ 11 Tô Hiệu, Tổ Dân Phố 14, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HẢI HẰNG               Nữ

01/09/1984 Kinh Việt Nam

03/09/2024 Bộ Công An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước

Giám đốcChức danh:
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